
BỘ Y TẾ 

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                    

Số:              /QLD-GT Hà Nội, ngày      tháng      năm 2023 
V/v thông báo triển khai tổ chức  

Giải thưởng “Ngôi sao thuốc Việt”  

lần 2, năm 2023  

       

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp sản xuất thuốc tại Việt Nam 

(Danh sách tại Phụ lục kèm theo) 

Để vinh danh những đóng góp của các doanh nghiệp sản xuất thuốc trong 

nước, ngày 01/11/2023, Bộ Y tế ban hành công văn số 7034/BYT-QLD thông báo 

tới các doanh nghiệp về việc triển khai tổ chức bình chọn và trao tặng danh hiệu 

“Ngôi sao thuốc Việt” lần thứ 2, năm 2023 cho các Doanh nghiệp sản xuất thuốc và 

Sản phẩm thuốc sản xuất tại Việt Nam (gửi kèm theo), gồm các nội dung chính:  

1. Quy chế bình chọn, Bộ tiêu chí bình chọn và thành phần hồ sơ đăng ký tham 

gia bình chọn: được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược 

(https://dav.gov.vn), tại chuyên mục “Ngôi sao thuốc Việt lần thứ 2, năm 2023”; 

2. Cách thức gửi hồ sơ; 

3. Thời gian nhận hồ sơ: Ban tổ chức sẽ nhận hồ sơ tham dự từ ngày ký ban 

hành công văn đến hết ngày 01/12/2023. 

Để việc triển khai tổ chức bình chọn và trao tặng danh hiệu “Ngôi sao thuốc 

Việt” lần thứ 2, năm 2023 được thành công tốt đẹp, Cục Quản lý Dược đề nghị Quý 

Doanh nghiệp tích cực hưởng ứng đăng ký tham gia bình chọn giải thưởng; truy 

cập Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược (https://dav.gov.vn), tại chuyên 

mục “Ngôi sao thuốc Việt lần thứ 2, năm 2023” để nhận đầy đủ thông tin, tài liệu 

về chương trình tổ chức giải thưởng.  

 Bộ Y tế sẽ tổ chức lễ vinh danh và trao giải thưởng cho các Doanh nghiệp và 

Sản phẩm được bình chọn đạt danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt” lần thứ 2, năm 2023.  

 Mọi chi tiết về Chương trình xin liên hệ với Phòng Quản lý giá thuốc - Cục 

Quản lý Dược theo số điện thoại: 0902.277.818 (DSCKI. Hoàng Lê Hưng). 

 Cục Quản lý Dược thông báo để Quý Doanh nghiệp được biết và tích cực 

tham gia giải thưởng. 

 Trân trọng cảm ơn./.  
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Các Phó Cục trưởng; 

- Tổng Công ty Dược Việt Nam (để p/h); 

- Hiệp hội DN Dược Việt Nam (để p/h); 

- Lưu: VT, GT (L.H). 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
 

 
 
 
 

 
Tạ Mạnh Hùng 

 



Phụ lục 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC TRONG NƯỚC  

NHẬN CÔNG VĂN 

(Kèm theo công văn số        /QLD-GT ngày      /     /2023 của Cục Quản lý Dược) 

 

 

STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ 

1  Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm Số 4, đường 30/4, phường 1, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

2  Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (DHG 

PHARMA) 

Số 288 Bis, đường Nguyễn Văn Cừ, 

phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ. 

3  Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm 

và Sinh học Y tế (MEBIPHAR) 

31 Ngô Thời Nhiệm, phường Võ Thị Sáu, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

4  Công ty TNHH Dược phẩm Hisamitsu 

Việt Nam 

Số 14-15, đường 2A, khu công nghiệp 

Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

5  Công ty TNHH Rohto-Mentholatum 

(Việt Nam) 

Số 16 VSIP, đường số 5, khu công nghiệp 

Việt Nam-Singapore, phường Bình Hòa, 

thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

6  Công ty TNHH B.Braun Việt Nam Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, 

huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 

7  Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y 

tế Bình Định (BIDIPHAR) 

Số 498 đường Nguyễn Thái Học, phường 

Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

8  Công ty TNHH United International 

Pharma 

Số 16 VSIP II, đường số 7, khu công 

nghiệp Việt Nam - Singapore II, Khu liên 

hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

9  Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm Số 27, đường Nguyễn Chí Thanh, khóm 2, 

phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 

Vinh. 

10  Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm 

Mekophar 

Số 297/5, đường Lý Thường Kiệt, phường 

15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. 

11  Công ty TNHH MTV Dược phẩm OPC 

Bình Dương 

Số 09A/ĐX04, tổ 7, khu phố Tân Hóa, 

phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương. 

12  Công ty cổ phần thương mại Dược phẩm 

Quang Minh 

Số 4A, đường Lò Lu, phường Trường 

Thạnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh. 

13  Công ty cổ phần Dược Trung ương 

Mediplantex 

358 đường Giải Phóng, phường Phương 

Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

14  Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 

I - PHARBACO 

160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

15  Công ty TNHH liên doanh Stellapharm K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 

Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh. 
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16  Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây Số 10A, phố Quang Trung, phường Quang 

Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 

17  Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25 Số 448B, đường Nguyễn Tất Thành, 

phường 18, quận 4, thành phố Hồ Chí 

Minh. 

18  Công ty cổ phần Công nghệ sinh học - 

Dược phẩm ICA 

Lô 10, đường số 5, khu công nghiệp Việt 

Nam-Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương. 

19  Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà Số 415, đường Hàn Thuyên, phường Vị 

Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định 

20  Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm 

Trung ương Vidipha Bình Dương 

184/2 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 

21  Công ty TNHH Thai Nakorn Patana Việt 

Nam 

Số 636 Nguyễn Tất Thành, phường 9, 

thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

22  Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu 

Pharmedic 

367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 

Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

23  Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế 

Thanh Hóa (THEPHACO) 

Số 232 Trần Phú, phường Lam Sơn, thành 

phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

24  Công ty cổ phần S.P.M Lô số 51, khu công nghiệp Tân Tạo, đường 

số 2,  phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh. 

25  Công ty cổ phần Dược phẩm TIPHARCO Số 15, đường Đốc Binh Kiều, phường 2, 

thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

26  Nhà máy dược phẩm DKPharma - Chi 

nhánh Bắc Ninh Công ty cổ phần Dược 

Khoa 

Số 9 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm 

Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội 

27  Công ty cổ phần dược Medipharco Số 8 Nguyễn Trường Tộ, phường Phước 

Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 

Huế. 

28  Công ty cổ phần Dược phẩm OPV Số 27, đường 3A, khu công nghiệp Biên 

Hòa II, phường An Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

29  Công ty cổ phần dược phẩm Otsuka Việt 

Nam 

Số 27, đường 3A, khu công nghiệp Biên 

Hòa II, phường Long Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

30  Công ty TNHH dược phẩm Shinpoong 

Daewoo 

Số 13, đường 9A, khu công nghiệp Biên 

Hòa II, phường An Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai 

31  Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco 

Số 346 đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ 

Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

32  Công ty cổ phần Dược Danapha Số 253, đường Dũng Sĩ Thanh Khê, 

phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, 

thành phố Đà Nẵng 

33  Công ty cổ phần Pymepharco Số 166-170, phố Nguyễn Huệ, phường 7, 

thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

34  Công ty cổ phần Korea United Pharm 

Int'l 

Số 2A Đại lộ Tự do, Khu công nghiệp Việt 

Nam - Singapore, phường Thuận Giao, 

thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 
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35  Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình Số 46, đường Hữu Nghị, phường Bắc Lý, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

36  Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long Số 150, đường 14 tháng 9, phường 5, thành 

phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

37  Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc 

(VINPHACO) 

Số 777, đường Mê Linh, phường Khai 

Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

38  Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa 74 Đường Thống Nhất, Phường Vạn 

Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hoà. 

39  Công ty cổ phần dược phẩm Reliv Khu A, số 18, đường số 09, ấp 2A, xã Tân 

Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh 

40  Công ty TNHH dược phẩm BV Pharma Số 18 đường Lê Thị Sọc, ấp 2A, xã Tân 

Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh. 

41  Công ty TNHH Thanh Thảo Số 25, đường Điện Biên Phủ, phường 9, 

thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

42  Công ty cổ phần sản xuất - thương mại 

Dược phẩm Đông Nam 

Lô 2A, đường 1A, khu công nghiệp Tân 

Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh. 

43  Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 115 Ngô Gia Tự, phường Hải Châu 1, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

44  Công ty TNHH MTV dược phẩm 150 

Cophavina 

Số 118, phố Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc 

Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 

45  Công ty liên doanh Meyer-BPC Số 6A3 quốc lộ 60, phường Phú Tân, thành 

phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 

46  Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh 

(HADIPHAR) 

Số 167 đường Hà Huy Tập, Phường Nam 

Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 

47  Công ty TNHH Dược phẩm Việt Phúc Số 155A Trần Hưng Đạo, phường An Phú, 

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 

48  Công ty cổ phần Dược phẩm Ampharco 

U.S.A 

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, thị trấn 

Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai. 

49  Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo 

Linh (BALIORIMED) 

Lô 32, khu công nghiệp Đà Nẵng, quận 

Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 

50  Công ty TNHH Phil Inter Pharma Số 20 Đại lộ Hữu Nghị, Khu công nghiệp 

Việt Nam - Singapore, thị xã thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

51  Công ty TNHH Liên doanh Hasan - 

Dermapharm 

Lô B, đường Số 2, khu công nghiệp Đồng 

An, phường Bình Hòa, thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dương. 

52  Công ty TNHH Dược phẩm USA-NIC Lô 11D, đường C, khu công nghiệp Tân 

Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh. 

53  Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 

(NADYPHAR) 

299/22 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh 

54  Công ty cổ phần Dược phẩm VCP Thôn Thạch Lỗi, Xã Thanh Xuân, huyện 

Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. 
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55  Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T. 

PHARMA) 

Số 601 Cách Mạng Tháng Tám, phường 

15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

56  Công ty cổ phần Dược và Vật tư Y tế 

Bình Thuận (PHAPHARCO) 

Số 192, đường Nguyễn Hội, phường Phú 

Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận. 

57  Công ty TNHH Nam Dược Lô M13 (C4-9), khu công nghiệp Hòa Xá, 

phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh 

Nam Định. 

58  Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn 

Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố 

Hà Nội. 

59  Công ty TNHH Dược phẩm Vellpharm 

Việt Nam 

Số 8, đường TS3, khu công nghiệp Tiên 

Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh 

Bắc Ninh. 

60  Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú 

(Davipharm) 

Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp Mỹ 

Phước 1, phường Thới Hòa, thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương 

61  Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Dược phẩm Thành Nam tại 

Bình Dương 

Công ty TNHH sản xuất thương mại Dược 

phẩm Thành Nam - Số 3A Đặng Tất, 

phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh. 

62  Công ty Dược phẩm TNHH Leung Kai 

Fook Việt Nam 

Quốc lộ 51, khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, 

huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

63  Công ty Cổ phần Dược phẩm Phương 

Nam 

300C, Nguyễn Thông, phường An Thới, 

quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 

64  Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải 

Dương 

102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, 

thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, 

Việt Nam 

65  Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Dân Lô E2, đường N4, khu công nghiệp Hòa 

Xá, phường Lộc Hòa, thành phố Nam 

Định, tỉnh Nam Định 

66  Công ty cổ phần Dược Minh Hải Số 322 đường Lý Văn Lâm, phường 1, 

thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 

67  Công ty liên doanh dược phẩm Mebiphar 

- Austrapharm (ME-AUSPHARM) 

Lô III - 18, đường số 13, nhóm Công 

nghiệp III, khu công nghiệp Tân Bình, 

phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành 

phố Hồ Chí Minh. 

68  Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm 

Sài Gòn tại tỉnh Bình Dương 

(SAGOPHA) 

496/88 đường Dương Quảng Hàm, phường 

6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

69  Công ty Cổ phần US Pharma USA Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp Tây 

Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, 

huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. 

70  Công ty cổ phần Dược phẩm Me Di Sun Số 521, Khu phố An Lợi, Phường Hòa Lợi, 

Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. 

71  Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ 

An (DNA PHARMA) 

Số 68, đường Nguyễn Sỹ Sách, phường 

Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

72  Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng 

(LADOPHAR) 

Số 18 đường Ngô Quyền, Phường 6, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 
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73  Công ty cổ phần dược Đồng Nai 

(DONAIPHARM) 

Số 221B, đường Phạm Văn Thuận, phường 

Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai. 

74  Công ty TNHH Abbott Healthcare Việt 

Nam 

Số 35, Đại lộ Tự do, khu công nghiệp Việt 

Nam - Singapore, phường An Phú, thành 

phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt 

Nam 

75  Công ty cổ phần Dược Vacopharm Số 59 Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố 

Tân An, tỉnh Long An 

76  Công ty cổ phần Sinh Học Dược phẩm 

Ba Đình (BABIOPHAR) 

Khu Công nghiệp Quế Võ, xã Phương 

Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

77  Chi nhánh Resantis Việt Nam - Công ty 

TNHH một thành viên Dược Sài Gòn 

702 Trường Sa, phường 14, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh 

78  Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược 

phẩm Agimexpharm 

Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, 

thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

79  Công ty cổ phần dược phẩm SaVi 

(SAVIPHARM J.S.C) 

Lô Z01-02-03a, Khu công nghiệp trong 

Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 

Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh. 

80  Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Thái 

Bình (Thaibiphar) 

Số 64, phố Hai Bà Trưng, Phường Lê 

Hồng Phong, Thành phố Thái Bình, tỉnh 

Thái Bình 

81  Công ty TNHH Dược phẩm Detapham Số 29, đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận 

Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

82  Công ty cổ phần Dược phẩm Phương 

Đông 

Lô số 07, đường số 2, khu công nghiệp 

Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh. 

83  Công ty TNHH Dược phẩm - Dược liệu 

OPODIS 

Lô 78, khu chế xuất và công nghiệp Linh 

Trung III, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, 

tỉnh Tây Ninh. 

84  Công ty TNHH MTV 120 Armephaco Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 

85  Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm 

Trường Thọ 

Số 93 Linh Lang, phường Cống Vị, quận 

Ba Đình, thành phố Hà Nội 

86  Công ty cổ phần dược Enlie Đường NA6, Khu công nghiệp Mỹ Phước 

2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương 

87  Công ty TNHH Suheung Việt Nam Đường số 1, khu công nghiệp Long Thành, 

xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai. 

88  Công ty cổ phần dược phẩm Boston Việt 

Nam 

Số 43, đường số 8, KCN Việt Nam - 

Singapore, phường Bình Hòa, thành phố 

Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam 

89  Công ty cổ phần JW Euvipharm (Tên cũ: 

Công ty cổ phần Euvipharm) 

Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An. 
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90  Công ty cổ phần Dược S. Pharm 45-47 Hai Bà Trưng, phường 1, Thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

91  Công ty cổ phần Công nghệ Cao 

Traphaco (Traphaco-CNC) 

Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng 

Yên. 

92  Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 

3 (FORIPHARM) 

Số 16 Đường Lê Đại Hành, Phường Minh 

Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải 

Phòng 

93  Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội 

(Hanoi pharma JSC) 

170 đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, 

quận Đống Đa, Tp Hà Nội 

94  Công ty cổ phần công nghệ sinh học 

dược Nanogen 

Lô I-5C, Khu công nghệ cao, phường Tăng 

Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí 

Minh. 

95  Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Dược Lô F3, đường N5, khu công nghiệp Nam 

Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương. 

96  Công ty cổ phần Hóa Dược Việt Nam Số 273, phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

97  Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái 

(Ypharco) 

Số 725, đường Yên Ninh, phường Minh 

Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. 

98  Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng 

(HAIPHARCO) 

Số 71 Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, 

quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

99  Công ty cổ phần Dược phẩm Khang 

Minh 

D19/37K, hương lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh Lộc 

B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 

Minh. 

100  Công ty TNHH Medochemie (Viễn 

Đông) 

Số 40 VSIP II, đường số 6, khu công 

nghiệp Việt Nam - Singapore II, khu liên 

hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam 

101  Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt 

Nam 

Khu vực 8, phường Nhơn Phú, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

102  Công ty cổ phần tập đoàn Merap Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn 

Giang, tỉnh Hưng Yên 

103  Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam 19 đường 18, khu phố 3, phường Linh 

Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh 

104  Công ty TNHH sản xuất Dược phẩm 

Medlac Pharma Italy 

Khu công nghiệp công nghệ cao I, khu 

công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29, đại lộ 

Thăng Long, huyện Thạch Thất, thành phố 

Hà Nội. 

105  Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú - 

Chi nhánh nhà máy Usarichpharm 

Lô 12, Đường số 8, Khu công nghiệp Tân 

Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

106  Công ty cổ phần Dược phẩm Am vi 

(Amvipharm) 

Lô B14-3,4, đường N13, khu công nghiệp 

Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí Minh. 

107  Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma Số 26 Bis/1, Khu phố Trung, phường Vĩnh 

Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 

Dương. 

108  Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre 

(Bepharco) 

Số 6A3, Quốc lộ 60, phường Phú Tân, 

thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 
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109  Công ty TNHH Dược phẩm và thương 

mại Thành Công 

Km 6+200, Quốc lộ 38, phường Hạp Lĩnh, 

thành phố Bắc Ninh, tinh Bắc Ninh. 

110  Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 

2 (Dopharma) 

Số 9 Trần Thánh Tông, phường Bạch 

Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội 

111  Công ty cổ phần Dược phẩm Tenamyd Lô Y01-02A, đường Tân Thuận, khu công 

nghiệp/Khu chế xuất Tân Thuận, phường 

Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ 

Chí Minh. 

112  Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh B19, D6 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường 

Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội 

113  Công ty cổ phần dược phẩm QD-

MELIPHAR 

Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. 

114  Công ty cổ phần nghiên cứu và sản xuất 

dược phẩm Meracine (Tên cũ: Công ty cổ 

phần Dược phẩm Gia Nguyễn) 

Đường YP6, khu công nghiệp Yên Phong, 

xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh 

Bắc Ninh. 

115  Công ty cổ phần thương mại Dược vật tư 

y tế Khải Hà 

Số 2A, phố Lý Bôn, tổ 2, phường Tiền 

Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 

Bình 

116  Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng 

(Đông Dược Phúc Hưng) 

Cụm công nghiệp Thanh Oai, huyện Thanh 

Oai, thành phố Hà Nội. 

117  Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã 

Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố 

Hà Nội. 

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã 

Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố 

Hà Nội. 

118  Công ty cổ phần Dược OPC Bắc Giang Thôn Bình An, xã Tiền Phong, huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang. 

119  Trung tâm nghiên cứu sản xuất Vắc xin 

và Sinh phẩm Y tế (POLYVAC) 

135 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội. 

120  Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế (IVAC) Số 9 đường Pasteur, thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa. 

121  Công ty cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm 

Nha Trang (BIOPHARCO) 

26 Hàn Thuyên, phường Xương Huân, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

122  Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh 

phẩm số 1 (VABIOTECH) 

Số 1 phố Yersin, phường Phạm Đình Hổ, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. 

123  Công ty TNHH MTV Vắc xin Pasteur Đà 

Lạt (DAVAC) 

Số 18 Lê Hồng Phong, phường 4, thành 

phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

124  Công ty TNHH Dược phẩm Quế Lâm Km10, Đường 5, khu công nghiệp Phú Thị, 

xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 

Nội. 

125  Công ty cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh 

(BANIPHAR) 

Số 21 đường Nguyễn Văn Cừ, phường 

Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh, Việt Nam 

126  Công ty cổ phần Dược phẩm Hoa Việt Số 124, đường Trường Chinh, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

127  Công ty TNHH Nipro Pharma Việt Nam 

(NPV) 

Lô đất số IN1-4A và IN1-4B, khu đô thị 

công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, 

huyện Thủy Nguyên, khu kinh tế Đình Vũ 

- Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam. 
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128  Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình 

Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An. 

129  Công ty TNHH Dược thảo Hoàng Thành Số 2B, tổ 37, khu tập thể đối ngoại, 

phường Định Công, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

130  Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế 

Quảng Ninh 

Số 703 Đường Lê Thánh Tông, Phường 

Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh 

131  Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo 

Long 

Số 02, đường 430, ấp 1, xã Phước Vĩnh 

An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh. 

132  Công ty cổ phần dược quốc tế Tùng Lộc Thôn Ngọc Lịch, xã Trưng Trắc, huyện 

Văn Lân, tỉnh Hưng Yên 

133  Chi nhánh Công ty cổ phần Sao Thái 

Dương tại Hà Nam 

Khu công nghiệp Đồng Văn, thị trấn Đồng 

Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 

134  Công ty TNHH đông Dược Xuân Quang Số 53/2, Quốc lộ 91, khóm Đông Thạnh, 

phường Mỹ Thạnh, thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang 

135  Công ty cổ phần dược Phúc Vinh Lô CN4 - 6.2 khu công nghiệp Thạch Thất 

- Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch 

Thất, thành phố Hà Nội. 

136  Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên 314 Bông Sao, phường 5, quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

137  Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nam Số 34, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 

Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

138  Công ty TNHH MTV Dược phẩm Phước 

Sanh Pharma 

Số 272 C, khu 3, thị trấn Đức Hòa, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An. 

139  Cơ sở sản xuất đông dược Cửu Long - 

Kho xưởng dược Cục Hậu cần Quân khu 

9 

Số 28 đường Huỳnh Phan Hộ, phường Trà 

An, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 

140  Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam Lô I-8-2, đường D8, Khu công nghệ cao, 

phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ 

Đức, thành phố Hồ Chí Minh. 

141  Công ty TNHH Vạn Xuân 231 Chiến Lược, khu phố 18, phường Bình 

Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh 

142  Công ty TNHH y học cổ truyền Đại 

Hồng Phúc 

E9/202D Thế Lữ, ấp 6, xã Tân Nhựt, Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. 

143  Công ty Cổ phần Dược phẩm Vimedimex 

2 

Lô đất N2, đường TS 6, khu Công nghiệp 

Tiên Sơn, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh 

Bắc Ninh. 

144  Cơ sở sản xuất đông dược 408 Trong khuôn viên Trại rắn Đồng Tâm, ấp 

Tân Thuận B, xã Bình Đức, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền Giang. 

145  Công ty Cổ phần Trust Farma Quốc tế Số 36, đại lộ Hữu Nghị, khu công nghiệp 

Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 

thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. 
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146  Công ty Cổ phần dược phẩm Việt (Đông 

Dược Việt) 

Đường số 5, khu công nghiệp Hòa Bình, xã 

Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long 

An. 

147  Nhà máy sản xuất Công ty TNHH dược 

phẩm Thiên Ân 

Lô II-8.3 KCN Quế Võ 2, xã Ngọc Xá, 

huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. 

148  Công ty cổ phần dược liệu Trường Xuân Lô số CN-08-2, Cụm công nghiệp Ninh 

Hiệp, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, 

Thành phố Hà Nội. 

149  Công ty cổ phần dược mỹ phẩm May 

(MAY COSMEDIC JSC) 

Số 53-55 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, 

quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

150  Công ty TNHH sinh dược phẩm Hera Lô A17, khu công nghiệp Tứ Hạ, thị xã 

Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

151  Công ty cổ phần 23 tháng 9 Số 11 Tân Hóa, phường 14, quận 6, thành 

phố Hồ Chí Minh. 

152  Công ty dược phẩm và thương mại 

Phương Đông (TNHH) 

TS 509, tờ bản đồ số 01, cụm CN Hạp 

Lĩnh, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

153  Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên Thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện 

Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

154  Chi nhánh Công ty TNHH dược phẩm 

dược liệu Mộc Hoa Tràm 

284/41/9 Lý Thường Kiệt, phường 14, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

155  Công ty cổ phần dược phẩm Bidopharma 

USA - Chi nhánh Long An 

263/13 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh 

156  Nhà máy dược Apimed - Chi nhánh Công 

ty cổ phần dược Apimed 

263/9 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh 

157  Công ty TNHH Dược phẩm Allomed Lô A-1H-CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 

3, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương. 

158  Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát Lô CN1-6, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 

Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố 

Hà Nội. 

159  Công ty cổ phần dược phẩm PQA Thửa 99 khu Đồng Quàn, đường 10, xã 

Tân Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 

160  Công ty CP dược vật tư y tế Hà Nam Cụm CN Hoàng Đông, phường Hoàng 

Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 

161  Công ty TNHH Dược phẩm Tam Long Số 103/109 đường Trường Chinh, phường 

Đồng Hòa, quận Kiến An, thành phố Hải 

Phòng. 

162  Công ty TNHH MTV Traphacosapa Tổ 2, phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa, 

tỉnh Lào Cai; 

163  Công ty TNHH dược phẩm Hà Thành Số 158, Đường Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, 

Huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội 

164  Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn 

(Sapharco) 

18-20 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, 

Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh. 

165  Công ty TNHH Novaglory Số 139/5/1A đường Chiến Lược, khu phố 

16, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh. 
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166  Chi nhánh Công ty cổ phần đông nam 

dược Trường Sơn 

43/2 Hòa Bình, phường Tân Thới Hòa, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

167  Công ty TNHH Nippon Chemiphar Việt 

Nam 

Số 76 Đại lộ Độc Lập, Khu công nghiệp 

Việt Nam-Singapore, phường An Phú, 

thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, 

Việt Nam. 

168  Công ty TNHH Mekophar Lô I-9-5, đường D2, Khu Công nghệ cao, 

phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ 

Đức, thành phố Hồ Chí Minh. 

169  Chi nhánh Công ty TNHH dược phẩm 

Nam Việt - Xưởng sản xuất thuốc 

Công ty TNHH dược phẩm Nam Việt - Số 

11A, Phố Chợ, phường Tân Thành, quận 

Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh 

170  Công ty cổ phần dược liệu Việt Nam 

(VIETMEC) 

Khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh 

Phú Thọ 

171  Công ty TNHH Dược phẩm và trang thiết 

bị y tế Hoàng Đức 

Số 12, đường Nguyễn Hiền, phường 4, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

172  Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar Lô CN5, khu công nghiệp Thụy Vân, xã 

Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ 

173  Công ty cổ phần y học Rạng Đông - 

Trung tâm gia tốc VietSing Hà Nội 

Số 83B Lý Thường Kiệt, phường Trần 

Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 

Nội 

174  Cơ sở kinh doanh thuốc y học cổ truyền 

Đức Thịnh Đường 

23/47 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải Phòng 

175  Công ty cổ phần công nghệ sinh phẩm 

Nam Việt 

Lô A3-A4 cụm công nghiệp vừa và nhỏ, xã 

Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh 

Hòa 

176  Cơ sở sản xuất thuốc YHCT Bảo Phương Thôn Thắng Đầu, xã Hòa Thạch, huyện 

Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

177  Công ty cổ phần dược phẩm công nghệ 

cao ABIPHA 

Số 5, liền kề 15, khu đô thị Văn Phú, 

phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội 

178  Công ty cổ phần dược liệu Bông sen vàng Thôn Đá Bàn, xã Hùng An, huyện Bắc 

Quang, tỉnh Hà Giang 

179  Công ty TNHH sản xuất - thương mại - 

dịch vụ FUWAH-HK 

Lô MA5-2 Đường số 4, KCN Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

180  Công ty cổ phần IVC 102/26 đường 100 Bình Thới, phường 14, 

quận 11, Tp. Hồ Chí Minh 

181  Công ty TNHH Dược phẩm Nasaki Lô E8, E9 Cụm công nghiệp đa nghề Đông 

Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh 

Bắc Ninh 

182  Viện nghiên cứu hạt nhân - Trung tâm 

nghiên cứu và điều chế đồng vị phóng xạ 

Số 01 Nguyên Tử Lực, phường 8, thành 

phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

183  Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội KM12, đường 32, phường Minh Khai, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
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184  Công ty cổ phần dược phẩm Medzavy Đường E3, Khu E, KCN Phố Nối A, xã 

Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

185  Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ 

Bình Dương 

Số 10-VSIP II-A, đường số 26 KCN VSIP 

II-A, phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương 

186  Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh Hà 

Nam 

Khu công nghiệp Đồng Văn I, phường 

Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, Hà Nam 

187  Công ty cổ phần dược phẩm Amtex 

Pharma 

279 A1, Ấp 1B, xã Thanh Phú, huyện Bến 

Lức, tỉnh Long An 

188  Công ty cổ phần công nghệ Lavitec Lô 8 CN18, Khu công nghiệp Khai Quang, 

phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

189  Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ 

dược liệu 

Km12,9 đường Ngọc Hồi, xã Ngũ Hiệp, 

huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

190  Công ty TNHH sản xuất dược phẩm 

Nanogen Lâm Đồng 

BII-11-KCN; BII-12-KCN; BII-13-KCN; 

BII-14-KCN tại Khu Công nghiệp Phú 

Hội, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh 

Lâm Đồng. 

191  Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI Lô đất CN1-08B-3 Khu công nghiệp công 

nghệ cao 1 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc, 

Km 29 đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, 

huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

192  Công ty cổ phần công nghệ sinh học 

Huro 

Lô A1-8, đường VL3, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc 2, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, 

huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

193  Công ty cổ phần dược phẩm Thiết bị y tế 

Hà Nội 

Lô 8B Khu Công nghiệp Quang Minh, Thị 

trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Tp. Hà 

Nội 

194  Công ty TNHH DRP Inter Lô EB8, đường số 19A, khu công nghiệp 

Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà 

Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

195  Công ty cổ phần sản xuất dược liệu 

Trung ương 28 

Thôn 5, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 

thành phố Hà Nội 

196  Công ty cổ phần kỹ thuật dược Bình Định 

(BITECHPHAR) 

Lô A3.04, Khu công nghiệp Nhơn Hội 

(khu A), xã Nhơn Hội, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

197  Công ty cổ phần Dược TH Pharma Lô 04, khu công nghiệp Tây Bắc Ga, 

phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa 

198  Công ty cổ phần dược phẩm Fremed Lô E9-3A, Đường số 1, Khu công nghiệp 

Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà 

Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

199  Chi nhánh Công ty TNHH Đức Thọ 

Xuân 

Số 30, Đường số 266 Khu A, Bùi Minh 

Trực, Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ 

Chí 

200  Công ty TNHH Bách Thảo Dược Số 30, Đường số 266 Khu A, Bùi Minh 

Trực, Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 

201  Công ty TNHH Dược phẩm & TPCN 

Hương Hoàng 

Lô B1, cụm công nghiệp Phong Phú, 

phường Tiền Phong, Tp. Thái Bình, tỉnh 

Thái Bình 
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202  Công ty cổ phần dược phẩm Soha Vimex Đường N1 - Khu công nghiệp Yên Mỹ II, 

thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh 

Hưng Yên 

203  Công ty TNHH dược liệu Hà Nội GMP Lô 87, 88, khu E, khu công nghiệp Tây 

Bắc Ga, phường Đông Lĩnh, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam 

204  Công ty TNHH Kingphar Group Thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

205  Công ty Cổ phần Medcen Lô F10, đường số 6, khu công nghiệp Hòa 

Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh 

Long An 
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